Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
I. Giới thiệu về gói thầu
1. Phạm vi công việc của gói thầu.
1.1. Tên dự án: Xây dựng Trường trung học cơ sở Long Xuyên, huyện Bình Giang.
1.2. Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Bình Giang.
1.3. Địa điểm xây dựng: Xã Bình Giang, thành phố Hải Phòng.
1.4. Quy mô đầu tư và giải pháp thiết kế chủ yếu: 
[bookmark: _Hlk151335074]1.4.1. Nội dung và quy mô:
Xây dựng mới Trường THCS Long Xuyên, gồm các hạng mục công trình:
- Nhà lớp học 03 tầng 18 phòng diện tích xây dựng khoảng 751,4m2, tổng diện tích sàn khoảng 2.375,4m2;
- Nhà lớp học bộ môn 03 tầng 09 phòng diện tích xây dựng khoảng 449,9m2, tổng diện tích sàn khoảng 1.383,8m2;
- Nhà hành chính quản trị (Nhà hiệu bộ) 03 tầng diện tích xây dựng tầng 314,0m2, tổng diện tích sàn khoảng 942,0m2;
- Nhà đa năng 01 tầng diện tích xây dựng khoảng 429,5m2;
- Các hạng mục phụ trợ (Nhà để xe giáo viên và học sinh, nhà bảo vệ…) và hệ thống hạ tầng kỹ thuật ngoài nhà.
1.4.2. Phạm vi thiết kế.
Phù hợp theo quyết định số 1892/QĐ-UBND ngày 26/ 04/2025 của Uỷ ban nhân dân huyện Bình Giang về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án: Xây dựng Trường trung học cơ sở Long Xuyên, huyện Bình Giang.
1.4.3. Giải pháp thiết kế chủ yếu.
1.4.3.1. Nhà lớp học 03 tầng 18 phòng (ký hiệu số 4 trên bản vẽ Mặt bằng tổng thể trong Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công): 
- Giải pháp thiết kế kiến trúc: Quy mô 03 tầng + tum thang, diện tích xây dựng tầng 01 khoảng 751,4m2 , tổng diện tích sàn khoảng 2.375,4m 2 ; chiều cao công trình 16,85m (tầng 01 cao 3,9m; các tầng 02 và 03 mỗi tầng cao 3,6m; tum thang cao 2,5m; cốt nền nhà +0,75m so với cốt mặt sân). Công trình sử dụng 02 cầu thang bộ, hành lang bên rộng 2,5m; mặt bằng mỗi tầng bố trí: 06 phòng học và khu vệ sinh chung. Tường, trần trong và ngoài nhà lăn sơn hoàn thiện (trần trong các phòng học và khu vệ sinh dùng trần thạch cao tấm thả; tường trong khu vệ sinh ốp gạch granit). Nền, sàn các tầng lát gạch granit 600x600mm (khu vệ sinh lát gạch ceramic chống trơn 300x300mm); nền sảnh, bậc cầu thang, bậc tam cấp lát đá granite. Hệ thống cửa dùng cửa khung nhôm hệ kết hợp kính dày 6,38mm và cửa chống cháy. 
	- Giải pháp thiết kế kết cấu: Kết cấu móng cọc ly tâm D300, mũi cọc đặt vào lớp cát mịn - hạt nhỏ, trạng thái chặt vừa; đài cọc và giằng đài bê tông cốt thép mác 250. Kết cấu phần thân khung cột, dầm, sàn bê tông cốt thép mác 250; tiết diện cột: 300x220mm, 300x400mm…; tiết diện dầm: 220x550mm, 220x400mm, 300x400mm…; sàn, mái bê tông cốt thép dày 120mm; tường xây gạch bê tông, vữa xi măng mác 75. 
	- Giải pháp thiết kế điện, chống sét: 
	+ Nguồn điện lấy từ Trạm biến áp của dự án cấp tới tủ điện tổng của công trình, sau đó cấp cho các tủ điện nhánh và các thiết bị. Các dây dẫn luồn trong ống nhựa, đi ngầm tường, trần; dùng các dây dẫn loại: Cu/XLPE/PVC (3x16+1x10)mm 2 , Cu/PVC (2x10+1x6) mm 2 ... Thiết bị điện chính gồm: Điều hòa nhiệt độ, quạt trần và đèn chiếu sáng. 
	+ Chống sét cho công trình dùng hệ thống chống sét tia tiên đạo, bán kính bảo vệ 55m. 
	- Giải pháp thiết kế cấp, thoát nước: 
	+ Nguồn nước cấp cho công trình lấy từ bể nước của dự án cấp lên các téc nước đặt trên mái công trình rồi cấp đến các thiết bị. Ống cấp nước sử dụng loại PPR D25, D32, D50... 
	+ Nước trên mái thu gom vào các ống đứng PVC đặt quanh công trình rồi thoát xuống hệ thống thoát nước mưa ngoài nhà của dự án. 
	+ Nước thải sinh hoạt từ khu vệ sinh được thu gom vào bể phốt  thoát ra hệ thống thoát nước thải ngoài nhà của dự án. Ống thoát nước dùng loại PVC D90, D110…
1.4.3.2. Nhà lớp học bộ môn 03 tầng 9 phòng (ký hiệu số 5 trên bản vẽ Mặt bằng tổng thể trong Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công): 
	- Giải pháp thiết kế kiến trúc: Quy mô 03 tầng + tum thang, diện tích xây dựng tầng 01 khoảng 449,9m2 , tổng diện tích sàn khoảng 1.383,8m2 ; chiều cao công trình 14,6m (tầng 01 cao 3,9m; các tầng 02 và 03 mỗi tầng cao 3,6m; tum thang cao 2,5m; cốt nền nhà +0,75m so với cốt mặt sân). Công trình sử dụng 01 cầu thang bộ, 01 cầu thang thép ngoài nhà, hành lang bên rộng 2,5m; mặt bằng mỗi tầng bố trí: 03 phòng học bộ môn + 03 phòng dụng cụ. Tường, trần trong và ngoài nhà lăn sơn hoàn thiện (trần trong các phòng học và khu vệ sinh dùng trần thạch cao tấm thả; tường trong khu vệ sinh ốp gạch granit). Nền, sàn các tầng lát gạch granit 600x600mm (khu vệ sinh lát gạch ceramic chống trơn 300x300mm); nền sảnh, bậc cầu thang, bậc tam cấp lát đá granite. Hệ thống cửa dùng cửa khung nhôm hệ kết hợp kính dày 6,38mm. 
	- Giải pháp thiết kế kết cấu: Kết cấu móng cọc ly tâm D300, mũi cọc đặt vào lớp cát hạt nhỏ, trạng thái chặt vừa; đài cọc và giằng đài bê tông cốt thép mác 250. Kết cấu phần thân khung cột, dầm, sàn bê tông cốt thép mác 250; tiết diện cột: 220x350mm, 220x220mm…; tiết diện dầm: 220x550mm, 220x350mm…; sàn, mái bê tông cốt thép dày 120mm; tường xây gạch bê tông, vữa xi măng mác 75. 
- Giải pháp thiết kế điện, chống sét: 
+ Nguồn điện lấy từ Trạm biến áp của dự án cấp tới tủ điện tổng của công trình, sau đó cấp cho các tủ điện nhánh và các thiết bị. Các dây dẫn luồn trong ống nhựa, đi ngầm tường, trần; dùng các dây dẫn loại: Cu/XLPE/P(3x16+1x10)mm2 , Cu/PVC/PVC (3x10+1x16)mm2 ... Thiết bị điện chính gồm: Điều hòa nhiệt độ, quạt trần và đèn chiếu sáng. 
+ Chống sét cho công trình dùng hệ thống thu sét thu động gồm: Các kim thu sét D16, dài 1,2m; cọc tiếp địa thép L63x63x6mm, dài 2,5m; dây dẫn sét thép D10.
+ Giải pháp hệ thống Internet: bao gồm tủ thiết bị mạng, model, hệ thống ổ cắm, dây dẫn giúp người dùng kết nối với hệ thống mạng Internet, cho phép truy cập, trao đổi thông tin và sử dụng các dịch vụ trực tuyến.
1.4.3.3. Nhà hành chính quản trị (ký hiệu số 3 trên bản vẽ Mặt bằng tổng thể trong Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công):
	- Giải pháp thiết kế kiến trúc: Quy mô 03 tầng, diện tích xây dựng tầng 01 khoảng 314,0m2 , tổng diện tích sàn khoảng 942,0m2 ; chiều cao công trình 13,35m (tầng 01 cao 3,9m; các tầng 02 và 03 mỗi tầng cao 3,6m; cốt nền nhà +0,75m so với cốt mặt sân). Công trình sử dụng 01 cầu thang bộ, 01 cầu thang thép ngoài nhà; hành lang bên rộng 2,5m; mặt bằng bố trí: Các phòng làm việc, phòng y tế, phòng thư viện, khu vệ sinh chung... Tường, trần trong và ngoài nhà lăn sơn hoàn thiện (trần trong các phòng học và khu vệ sinh dùng trần thạch cao tấm thả; tường trong khu vệ sinh ốp gạch granit). Nền, sàn các tầng lát gạch granit 600x600mm (khu vệ sinh lát gạch ceramic chống trơn 300x300mm); nền sảnh, bậc cầu thang, bậc tam cấp lát đá granite. Hệ thống cửa dùng cửa khung nhôm hệ kết hợp kính dày 6,38mm.
	- Giải pháp thiết kế kết cấu: Kết cấu móng cọc ly tâm D300, mũi cọc đặt vào lớp cát hạt nhỏ, trạng thái chặt vừa; đài cọc và giằng đài bê tông cốt thép mác 250. Kết cấu phần thân khung cột, dầm, sàn bê tông cốt thép mác 250; tiết diện cột: 220x350mm, 220x220mm; tiết diện dầm: 220x550mm,220x400mm…; sàn, mái bê tông cốt thép dày 120mm; tường xây gạch bê tông, vữa xi măng mác 75. 
- Giải pháp thiết kế điện, chống sét: 
+ Nguồn điện lấy từ Trạm biến áp của dự án cấp tới tủ điện tổng của công trình, sau đó cấp cho các tủ điện nhánh và các thiết bị. Các dây dẫn luồn trong ống nhựa, đi ngầm tường, trần; dùng các dây dẫn loại: Cu/XLPE/PVC (3x16+1x10)mm2 , Cu/PVC/PVC2(1x6mm2 )... Thiết bị điện chính gồm: Điều hòa nhiệt độ, quạt trần và đèn chiếu sáng. 
+ Chống sét cho công trình dùng hệ thống thu sét thu động gồm: Các kim thu sét D16, dài 1,2m; cọc tiếp địa thép L63x63x6mm, dài 2,5m; dây dẫn sét thép D10. 
- Giải pháp thiết kế cấp, thoát nước: 
+ Nguồn nước cấp cho công trình lấy từ bể nước của dự án cấp lên các téc nước đặt trên mái công trình rồi cấp đến các thiết bị. Ống cấp nước sử dụng loại PPR D25, D32, D50... 
+ Nước trên mái thu gom vào các ống đứng PVC đặt quanh công trình rồi thoát xuống hệ thống thoát nước mưa ngoài nhà của dự án. 
+ Nước thải sinh hoạt từ khu vệ sinh được thu gom vào bể phốt  thoát ra hệ thống thoát nước thải ngoài nhà của dự án. Ống thoát nước dùng loại PVC D60, D90, D110…
1.4.3.4. Nhà đa năng (ký hiệu số 1 trên bản vẽ Mặt bằng tổng thể trong Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công): 
	         - Giải pháp kiến trúc: Quy mô 01 tầng, diện tích xây dựng khoảng 429,5m2 ; chiều cao công trình 10,55m (cốt nền nhà +0,45m so với cốt mặt sân). Mặt bằng bố trí: Sàn tập, sân khấu, phòng kỹ thuật và phòng vệ sinh chung. Tường trong và ngoài nhà lăn sơn hoàn thiện (tường trong khu vệ sinh ốp gạch ceramic). Nền sân khấu và nền sân tập sơn Epoxy, bậc tam cấp lát đá granite (khu vệ sinh lát gạch ceramic 300x300mm chống trơn). Hệ thống cửa dùng cửa khung nhôm hệ kết hợp kính dày 6,38mm. 
	        - Giải pháp kết cấu: Kết cấu móng cọc ly tâm D300, mũi cọc đặt vào lớp cát hạt mịn - hạt nhỏ, trạng thái chặt vừa; đài cọc và giằng đài bê tông cốt thép mác 250. Kết cấu phần thân khung cột, dầm, sàn bê tông cốt thép mác 250; tiết diện cột: 330x600mm, 330x440mm, 220x350mm…; tiết diện dầm: 220x500mm, 220x400m; tường xây gạch bê tông, vữa xi măng mác 75. Kết cấu mái vì kèo thép; mái lợp tôn trên hệ xà gồ thép (phần mái khu vệ sinh dùng sàn bê tông cốt thép mác 250).
- Giải pháp thiết kế điện, chống sét: 
+ Nguồn điện lấy từ Trạm biến áp của dự án cấp tới tủ điện tổng của công trình, sau đó cấp đến các thiết bị. Các dây dẫn luồn trong ống nhựa, đi ngầm tường, trần và trên máng cáp; dùng các dây dẫn loại: Cu/XLPE/PVC (4x16)mm2 , Cu/PVC (2x6)mm2 ... Thiết bị điện chính gồm: Quạt treo tường và đèn chiếu sáng. 
+ Chống sét cho công trình dùng hệ thống thu sét thu động gồm: Các kim thu sét D16, dài 1,2m; cọc tiếp địa thép L63x63x6mm, dài 2,5m; dây dẫn sét thép D10. 
- Giải pháp thiết kế cấp, thoát nước: 
+ Nguồn nước cấp cho công trình lấy từ bể nước của dự án cấp lên các téc nước đặt trên mái công trình rồi cấp đến các thiết bị. Ống cấp nước sử dụng loại PPR D25, D50... 
+ Nước trên mái thu gom vào các ống đứng PVC đặt quanh công trình rồi thoát xuống hệ thống thoát nước mưa ngoài nhà của dự án. 
+ Nước thải sinh hoạt từ khu vệ sinh được thu gom vào bể phốt  thoát ra hệ thống thoát nước thải ngoài nhà của dự án. Ống thoát nước dùng loại PVC D90, D110…
1.4.3.5. Các hạng mục phụ trợ:
- Nhà cầu: Xây dựng 02 Nhà cầu kết nối Nhà lớp học 03 tầng 18 phòng với Nhà lớp học bộ môn 03 tầng 09 phòng và Nhà hành chính quản trị (nhà Hiệu bộ). Quy mô 03 tầng, diện tích xây dựng tầng 01 mỗi nhà khoảng 15,8m2 ; tổng diện tích sàn mỗi nhà khoảng 47,4m2 , chiều cao công trình 12,35m (tầng 01 cao 3,9m; tầng 02 và tầng 03 mỗi tầng cao 3,6m; cốt nền tầng 01 bằng cốt mặt sân). Kết cấu móng đơn bê tông cốt thép mác 200. Kết cấu phần thân khung cột, dầm, sàn bê tông cốt thép mác 200; tiết diện cột: 220x220mm; tiết diện dầm: 220x300mm; sàn, mái bê tông cốt thép dày 100mm. 
- Nhà để xe giáo viên: Quy mô 01 tầng, diện tích xây dựng khoảng 150,1m 2 , chiều cao công trình 3,34m (cốt nền nhà +0,1m so với cốt mặt sân). Kết cấu móng đơn bê tông cốt thép mác 200; kết cấu phần thân tổ hợp thép; mái lợp tôn trên hệ xà gồ thép. 
	- Nhà để xe học sinh: Quy mô 01 tầng, diện tích xây dựng khoảng 557,3m2, chiều cao công trình 5,5m (cốt nền nhà bằng cốt mặt sân). Kết cấu móng đơn bê tông cốt thép mác 200; kết cấu phần thân cột thép D100; mái lợp tôn trên hệ xà gồ thép. 
	- Nhà bảo vệ: Quy mô 01 tầng, diện tích xây dựng khoảng 20,2m2 , chiều cao công trình 4,5m (chiều cao tầng: 3,0m; mái chống nóng cao 1,2m; cốt nền nhà +0,3m so với cốt mặt sân). Kết cấu móng và tường bao xây gạch, vữa xi măng mác 75; sàn mái bê tông cốt thép mác 200 dày 100mm (tiết diện dầm 220x300mm); lợp tôn chống nóng dày 0,4mm.
1.4.3.6. Hạ tầng kỹ thuật ngoài nhà:
	- San nền (san lấp bổ sung trên nền san lấp hiện trạng): Diện tích san lấp khoảng 14.929,0m2 ; chiều cao san lấp trung bình 0,7m. Vật liệu san nền bằng cát đen đầm chặt K90.
	- Sân đường nội bộ: Diện tích khoảng 4.245,0m2 , kết cấu: Lớp bê tông mác 200, dày 120mm (có khe co giãn; hoàn thiện đánh bóng mặt sân bằng xi măng) - Lớp nilon lót - Lớp cấp phối đá dăm loại 2 dày 200mm - Lớp cát đen san nền đầm chặt K90. 
- Cây xanh: Gồm các loại cây xanh bóng mát, thảm cỏ... 
- Cổng: Chiều rộng thông thủy 5,0m và 1,73m; chiều cao thông thủy 4,5m và 3,0m. Kết cấu móng đơn bê tông cốt thép mác 200 trên nền gia cố bằng cọc tre (mật độ 25 cọc/m2 ). Trụ cổng tiết diện 900x900mm, kết cấu lõi bê tông cốt thép mác 200 kết hợp xây gạch bê tông, vữa xi măng mác 75. 
- Tường rào: Gồm 02 loại: 
+ Tường rào nan bê tông: Tổng chiều dài khoảng 192,43m; tường rào cao 1,95m; trụ cao 2,1m; khoảng cách giữa các trụ 3,3m. Móng và tường xây gạch bê tông, vữa xi măng mác 75 kết hợp giằng bê tông cốt thép mác 200 (nền gia cố bằng cọc tre mật độ 25 cọc/m2 ); phần tường thoáng dùng nan bê tông cốt thép mác 200. 
+ Tường rào xây đặc: Tổng chiều dài khoảng 295,77m; tường rào cao 2,1m; trụ cao 2,3m; khoảng cách giữa các trụ 3,3m. Móng và tường xây gạch bê tông, vữa xi măng mác 75 kết hợp giằng bê tông cốt thép mác 200 (nền gia cố bằng cọc tre mật độ 25 cọc/m2 ). 
- Cấp điện: Nguồn điện cấp cho các hạng mục công trình thuộc dự án lấy từ nguồn hiện có của khu vực cấp đến Trạm biến áp của dự án (xây dựng mới trạm biến áp 160kVA) rồi cấp đến các công trình và hệ thống điện chiếu sáng ngoài nhà. Dùng dây cáp ngầm Cu/XLPE/CTS/PVC/DSTA/PVC-W-3x70mm2 . 
- Cấp nước: Nguồn nước cấp cho các công trình thuộc dự án được lấy từ nguồn hiện có của khu vực cấp trực tiếp đến các công trình và bể nước ngầm của dự án sau đó cấp đến các công trình. Dùng các ống HDPE D27, D100. 
- Thoát nước: Nước mưa, nước thải được thiết kế riêng biệt. Nước mưa, nước mặt thu gom vào hệ thống thoát nước mưa ngoài nhà của dự án sau đó thoát ra hệ thống thoát nước của khu vực; nước thải sinh hoạt từ sau khi được xử lý từ các bể phốt được thu gom thoát ra hệ thống thoát nước chung của khu vực. Hệ thống thoát nước mưa ngoài nhà dùng cống bê tông cốt thép, rãnh xây kết hợp các hố ga thu nước; hệ thống thoát nước thải ngoài nhà dùng ống HDPE D200 kết hợp các hố ga. 
- Bể nước ngầm + Nhà bơm: 
+ Bể nước: Diện tích xây dựng khoảng 117,0m2 ; cốt mặt bể +0,3m so với cốt mặt sân; cốt đáy bể -3,7m so với cốt mặt sân. Kết cấu bê tông cốt thép mác 250.  
+ Nhà bơm: Xây dựng trên mặt bể, quy mô 01 tầng, diện tích sàn khoảng 16,64m2, chiều cao công trình 4,1m (tính từ cốt mặt bể). Tường bao xây gạch bê tông, vữa xi măng mác 75; sàn mái bê tông cốt thép mác 250, dày 100mm. 
- Bể xử lý nước thải (phần xây dựng): Gồm 03 ngăn, diện tích xây dựng khoảng 34,9m2 ; cốt mặt bể bằng cốt mặt sân; cốt đáy bể -3,5m so với cốt mặt sân. Kết cấu bê tông cốt thép mác 250 trên nền gia cố cọc tre (mật độ 25 cọc/m2). 
1.4.3.7. Cải tạo Đường dây trung thế 35kV
Để đảm bảo cấp điện an toàn ổn định, cần thực hiện phương án nâng cao khoảng cột từ cột số 3 đến cột 4 đường dây 35kV nhánh TBA Xóm Triều 400kVA- 35(22)/0,4kV với một số nội dung cụ thể như sau: 
a. Phần cải tạo, sửa chữa thay thế: 
- Thay thế cột số 3 loại cột LT14m bằng cột mới cao 20m loại cột PC.I-20- 190-13. Cột mới được trồng trong tuyến cũ, nằm giữa cột 2- cột 3, cách cột 3 cũ 12m. Thay thế xà cũ bằng xà mới loại X2-6Đ-35kV. 
- Trồng mới cột 3A nằm trong tuyến cũ cách vị trí cột số 3 sau di chuyển 46m về phía cột số 4, trên cột lắp đặt xà mới loại X2-6Đ-35kV. 
- Thay thế dây dẫn hiện có từ cột 3 đến cột 3A trồng mới loại dây AC50mm2 bằng dây cáp bọc mới loại dây Al/XLPE 4.3/HDPE 70/11 dài 46m. Phía dưới dây dẫn sử dụng lưới thép bảo vệ an toàn rộng 3m và cách đường dây về phía dưới 3m. 
- Tại các vị trí cột trồng mới lắp đặt các bộ tiếp địa nối các tầng xà để đảm bảo an toàn. 
- Móng cho cột trồng mới loại cột PC.I-20-190-13 sử dụng móng MT-10A. 
b. Phần tháo dỡ thu hồi: 
- Tháo rỡ thu hồi 01 bộ xà X1-3Đ tại vị trí cột số 3 cũ 
- Tháo thu hồi dây AC 50 từ khoảng cột 3 đến cột 3A loại dây AC50 dài 46m/1 pha. 
- Tháo dỡ thu hồi 01 cột LT14m tại vị trí cột số 3 cũ. 
- Toàn bộ phần vật tư tháo dỡ thu hồi hoàn trả lại chủ đầu tư. 
c. Nội dung khác: 
- Các thiết bị còn lại trên lưới giữ nguyên và đấu nối cấp điện lại cho nhánh đường dây TBA Xóm Triều 400kVA-35(22)/0,4kV theo quy định hiện hành.
1.4.4. Giải pháp thiết kế về phòng cháy và chữa cháy: 
- Thiết kế về phòng cháy và chữa cháy đối với các công trình xây dựng mới thuộc dự án gồm: Hệ thống báo cháy, hệ thống chữa cháy, lối thoát nạn...
- Bể PCCC: Bể PCCC kích thước 7.5*14.75m kết cấu BTCT;
- Hệ thống PCCC: Thiết kế hệ thống PCCC vách tường kết hợp hệ thống báo khói tại các phòng và hệ thống hướng dẫn thoát nạn.
1.4.5. Giải pháp mặt đứng:
- Phương án mặt đứng sử dụng hệ thống thanh chắn nắng lắp dựng trên các hành lang tầng 2, tầng 3 các nhà lớp học, nhằm hạn chế nắng nắng xiên chiếu vào các phòng học, tạo sự đồng bộ về mặt kiến trúc.
1.4.6. Giải pháp vật liệu kiến trúc:
Vật liệu kiến trúc sử dụng chủ yếu là vật liệu trong nước như: gạch bê tông, bê tông cốt thép, gạch lát nền, tôn, sắt...
2. Thời hạn hoàn thành: 400 ngày.
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Nêu yêu cầu về thời gian từ khi khởi công đến khi hoàn thành hợp đồng theo ngày/tuần/tháng.
Trường hợp ngoài yêu cầu thời hạn hoàn thành cho toàn bộ công trình còn có yêu cầu tiến độ hoàn thành cho từng hạng mục công trình thì lập bảng yêu cầu tiến độ hoàn thành.
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	III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật
	1. Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình: 
	Áp dụng theo quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành.
2. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát;
- Tổ chức kỹ thuật thi công: Nhà thầu phải cử người có đủ năng lực và kinh nghiệm theo đề xuất trong HSDT thường xuyên có mặt tại công trường để quản lý và điều hành thi công công trình đúng yêu cầu kỹ thuật theo hồ sơ thiết kế và các quy trình, quy phạm hiện hành.
- Nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về kỹ thuật và giải pháp thi công của mình nhằm đảm bảo tuân thủ đầy đủ và đúng đắn các yêu cầu kỹ thuật quy định và chỉ dẫn của cán bộ giám sát.
- Trong quá trình thi công nhà thầu phải thường xuyên theo dõi và kiểm tra chất lượng thi công. Tất cả các công tác theo dõi và kiểm tra chất lượng tại hiện trường của Nhà thầu phải ghi chép vào sổ nhật kí thi công. Đối với các tài liệu cơ bản, tài liệu thí nghiệm, biên bản nghiệm thu…  Nhà thầu phải lập thành hồ sơ lưu giữ cả ở công trường lẫn văn phòng của Nhà thầu để cán bộ giám sát, Chủ đầu tư và bất kỳ người nào khác được Chủ đầu tư ủy quyền có thể tham khảo và xem xét vào bất kỳ thời gian nào.
- Cán bộ giám sát hoặc Chủ đầu tư có quyền yêu cầu Nhà thầu xử lý, phá bỏ hoặc thi công lại các hạng mục công việc mà kết qủa kiểm tra cho thấy không đảm bảo chất lượng theo đúng các yêu cầu kỹ thuật quy định. Trong trường hợp như vậy Nhà thầu phải chịu mọi chi phí liên quan đến việc thi công lại, giám sát, thí nghiệm và các chi phí khác phát sinh từ việc thi công lại của Nhà thầu.
* Yêu cầu cụ thể:
Thuyết minh biện pháp kỹ thuật thi công phải tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành, tuân thủ quy chuẩn tiêu chuẩn hiện hành áp dụng thi công, nghiệm thu các công việc, hạng mục công trình, và toàn bộ công trình.
Thuyết minh biện pháp kỹ thuật thi công của nhà thầu phải được căn cứ vào máy móc, thiết bị, công nghệ mà nhà thầu đang dự kiến áp dụng để thi công gói thầu; các tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng hiện hành và hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công. 
Thiết bị thi công dự kiến để thi công công trình phải bảo đảm hoạt động tốt, an toàn, đáp ứng các điều kiện hoạt động, vận hành, lưu thông trên công trường. Tuyệt đối không được sử dụng các máy móc, thiết bị không đủ điều kiện hoạt động, vận hành theo quy định để dự kiến sử dụng để thi công cho công trình.
3. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, máy móc, thiết bị (kèm theo các tiêu chuẩn về phương pháp thử);
3.1 Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư
- Vật liệu phải đạt các yêu cầu chung theo các quy định hiện hành
- Máy móc, thiết bị phải đạt tiêu chuẩn an toàn theo quy định
BẢNG LIỆT KÊ CHI TIẾT CHỦNG LOẠI VẬT LIỆU CHÍNH SỬ DỤNG THI CÔNG CÔNG TRÌNH
	TT
	Danh mục vật liệu vật tư, thiết bị
	Tiêu chuẩn kỹ thuật
	Mô tả

	1 
	Xi măng poóc lăng PC 30
	TCVN 2682-2020
	Tuân thủ theo hồ sơ thiết kế, chỉ dẫn kỹ thuật và đáp ứng TCVN hiện hành

	2 
	Xi măng xây trát
	TCVN 9202-2012
	

	3 
	Xi măng Pooc lăng trắng
	TCVN 5691-2021
	

	4 
	Cấp phối đá dăm
	TCVN 8859:2023
	Tuân thủ theo hồ sơ thiết kế, chỉ dẫn kỹ thuật và đáp ứng TCVN hiện hành

	5 
	Đá dăm, sỏi dùng trong xây dựng
	TCVN 7570-2006
	

	6 
	Cát xây dựng (xây, trát, bê tông), cát san lấp
	TCVN 5770-2006
TCVN 4447:2012
	Tuân thủ theo hồ sơ thiết kế, chỉ dẫn kỹ thuật và đáp ứng TCVN hiện hành

	7 
	Thép cốt bê tông cán nóng
	TCVN 1651-1:2018
	Thép hình: Thái Nguyên
Thép tròn: Hòa Phát
Hoặc tương đương

	8 
	Thép các bon cán nóng (Gia công kết cấu thép)
	TCVN 5709 : 2009
	

	9 
	Thép cốt bê tông
	TCVN 1651-2018
	

	10 
	Gạch ốp, gạch lát nền
	TCVN 4732-2016
	Viglacera hoặc tương đương

	11 
	Bê tông thương phẩm
	TCVN 9340:2012
	Sản xuất tại Công ty cổ phần liên doanh bê tông Thành Hưng; Công ty cổ phần XD&TM Phượng Hoàng hoặc tương đương

	12 
	Que hàn
	TCVN 3734-1989
	Việt Đức hoặc tương đương

	13 
	Vữa xây dựng
	TCVN 4314-2022
	Tuân thủ theo hồ sơ thiết kế, chỉ dẫn kỹ thuật và đáp ứng TCVN hiện hành

	14 
	Gạch bê tông các loại
	TCVN 6477-2016
	Hợp tác xã Hưng Thịnh hoặc tương đương

	15 
	Aptomat 1 pha, 2 pha, 3 pha
	TCVN 6592-2 : 2009

IEC 60947-2 : 2009
	Sino Vanlock, LS Vina hoặc tương đương

	16 
	Băng cản nước
	TCVN 9407: 2014
	Sika Waterbar hoặc tương đương

	17 
	(Băng tan hoá chất Tombo 9082; KT 0,09mmx1/2"x260" (6,8m) Xuất xứ: Việt Nam

	
	Băng tan hoá chất Tombo 9082; KT 0,09mmx1/2"x260" (6,8m) Xuất xứ: Việt Nam hoặc tương đương

	18 
	Bể chứa nước Inox
	TCVN 5834 - 1994
	Inox 304. Hãng Tân Á Đại Thành hoặc tương đương

	19 
	Bích thép đặc, bích thép rỗng, mặt bích các loại
	
	Sản xuất tại Công ty cổ phần đầu tư và sản xuất HCL hoặc tương đương

	20 
	Bình bột, bình khí chữa cháy
	TCVN 7026-2025
	Hafico hoặc tương đương

	21 
	Bích nhựa HDPE, ống nhựa HDPE, phụ kiện HDPE các loại
	TCVN 11821-2:2017
	Sản xuất tại Công ty cổ phần đầu tư và sản xuất HCL, Công ty cổ phần nhựa thiếu niên Tiền Phong hoặc tương đương

	22 
	Bulong các loại
	TCVN 1916 - 1995
	Chất liệu: Inox 201 hoặc tốt hơn
Tuân thủ theo hồ sơ thiết kế, chỉ dẫn kỹ thuật và đáp ứng TCVN hiện hành

	23 
	Cần đèn, cột đèn mạ kẽm
	
	Sản xuất tại Công ty cổ phần điện và chiếu sáng Phú Thắng hoặc tương đương

	24 
	Cáp ngầm, dây dẫn điện các loại
	TCVN 7997:2009
TCVN 5935: 2013
	Sản xuất tại công ty cổ phần dây và cáp điện Thượng Đình hoặc tương đương

	25 
	Cáp điều khiển chống nhiễu lưới (băng) đồng. Điện áp 0.6/1KV. Lõi đồng, bọc lưới chống nhiễu (SB) hoặc băng chống nhiễu (S). Kết cấu: Cu/PVC/PVC-S hoặc Cu/PVC/PVC-Sb ký hiệu DVV-S hoặc DVV-Sb
	TCVN 5738:2001
	LS Vina hoặc tương đương

	26 
	Dung dịch chống thấm
	TCVN 9065 : 2012
	Sikatop hoặc tương đương

	27 
	Chậu rửa các loại
	TCVN 12648:2020
	Viglacera hoặc tương đương

	28 
	Chậu tiểu nam, chậu tiểu nữ
	TCVN 12652:2020
	Viglacera hoặc tương đương

	29 
	Ống nhựa PVC, phụ kiện ống nhựa PVC các loại
	TCVN 8492:2011
	Sản xuất tại Công ty cổ phần nhựa thiếu niên Tiền Phong hoặc tương đương

	30 
	Ống nhựa PPR, phụ kiện ống nhựa PPR các loại
	TCVN 10097:2013
	Sản xuất tại Công ty cổ phần nhựa thiếu niên Tiền Phong hoặc tương đương

	31 
	Cọc BTCT ly tâm D300mm
	TCVN 7888:2014
	Tuân thủ theo hồ sơ thiết kế, chỉ dẫn kỹ thuật và đáp ứng TCVN hiện hành

	32 
	Cọc tiếp địa, cọc chống sét
	TCVN 9385:2012
	Sản xuất tại Công ty TNHH TM&XD Đại Thịnh Phú hoặc tương đương

	33 
	Cọc tre
	
	Tre có yêu cầu tuổi thọ ít nhất 2 năm. Tre phải thẳng và tươi, đường kính tối thiểu trên 60mm (thường từ 60-80 mm), không bị cong vênh quá 1 cm/1 dm cọc

	34 
	Cống hộp đơn BTCT
	TCVN 9116:2012
	Sản xuất tại Công ty cổ phần XD&TM Phượng Hoàng hoặc tương đương

	35 
	Công tắc, ổ cắm
	TCVN 6188-2-4:2016
	Sino Vanlock hoặc tương đương

	36 
	Cửa đi, cửa sổ, vách kính khung nhôm hệ
	TCVN 9366-2:2012
	Nhôm hệ PMA 55: Nhôm sơn tĩnh điện màu trắng, cà phê ghi: Khung dày ≥ 1,4mm, cánh dày ≥1,4mm; Gioăng EPDM và phụ kiện PMA đồng bộ; Kính dán an toàn Việt Nhật hoặc tương đương dày ≥ 6,38mm 

	37 
	Cửa thép chống cháy
	QCVN 06:2021/BXD
	Khung cửa: sử dụng thép tấm chế tạo. Thép khung dày ≥1,4mm. Thành cánh dày ≥0,8mm. Cánh cửa dày ≥50mm. Vật liệu bên trong: vật liệu chống cháy. Bản lề Inox 4 cái/cánh. Gioăng cao su ngăn khói. Sơn tĩnh điện 1 màu hoặc tương đương

	38 
	Chắn nắng 85C - Sun Louver, nhôm hợp kim, sơn PE màu trắng hoặc ghi, khung xương đồng bộ, độ dày làm 0,6mm (bao gồm lắp đặt hoàn thiện)

	
	Chắn nắng C85-Sun Louver: khung xương đồng bộ, kích thước: rộng 85mm; chiều dày 0,6-0,8mm. Vật liệu: Nhôm hợp kim. Xuất xứ: Việt Nam hoặc tương đương. Ảnh minh họa:

[image: ]

	39 
	Đá Granite tự nhiên
	TCVN 4732:2016
	Bình Định hoặc tương đương

	40 
	Vòi chữa cháy
	TCVN 5740:2023
	Áp suất 14 bar, dài 20m, khớp nhôm Malaysia BCC-19193. Xuất xứ: Malaysia hoặc tương đương

	41 
	Đầu báo khói quang
	TCVN 5738:2021
	Chất liệu Nhựa chống cháy. Đe đầu báo cháy Hochiki YBN - R4C. Thương hiệu: Hochiki. Xuất xứ: Nhật Bản hoặc tương đương

	42 
	Đèn báo cháy
	
	Chất liệu Nhựa chống cháy. Thương hiệu Horling hoặc tương đương

	43 
	Đèn Led chiếu sáng treo tường, ốp trần, chiếu sáng sự cố, chỉ lối thoát nạn
	TCVN 7114: 2008
	Sản xuất tại Công ty cổ phần bóng đèn phích nước Rạng Đông hoặc tương đương

	44 
	Đèn cao áp
	TCVN 13608:2023
	Sản xuất tại Công ty cổ phần điện và chiếu sáng Phú Thắng hoặc tương đương

	45 
	Nhựa bitum đặc
	TCVN 7493:2005
	Sản xuất tại Công ty TNHH nhựa đường Petrolimex hoặc tương đương

	46 
	Ống thép đen, tráng kẽm, phụ kiện ống thép các loại
	TCVN 11221:2015
	Hoà Phát hoặc tương đương

	47 
	Quạt hút mùi, quạt treo tường, quạt trần
	TCVN 5699-2-99:2015
TCVN 7827:2015
TCVN 1444:1994

	Điện cơ Thống Nhất hoặc tương đương

	48 
	Sơn lót, sơn phủ nội, ngoại thất
	TCVN 8652:2012
	Sản xuất tại Công ty cổ phần L.Q Joton hoặc tương đương

	49 
	Tôn lợp mái, tôn úp nóc
	TCVN 8053:2009
	Sản xuất tại Công ty cổ phần Austnam hoặc tương đương

	50 
	Trần thạch cao phẳng, Trần thạch cao chịu nước
	TCVN 8256:2009
	Vĩnh Tường hoặc tương đương

	51 
	Cây bóng mát, cỏ, hoa (có bao gồm công vận chuyển, trồng, chăm sóc, đổi trả và bảo hành đến khi cây sống)
	
	Tuân thủ theo hồ sơ thiết kế, chỉ dẫn kỹ thuật và đáp ứng TCVN hiện hành

	52 
	Đất màu trồng cây
	
	Đã trộn sẵn phân bón; Tỷ lệ: 50% đất sạch; 30% phân hữu cơ; 20% giá thể như xơ dừa, trấu

	53 
	Tủ điện các loại
	TCVN 7994-1: 2009
	Sino VanLock hoặc tương đương

	54 
	Vách ngăn WC Compact HPL, dày 12mm (Bao gồm phụ kiện, lắp đặt hoàn thiện)

	
	Sản xuất tại Việt Nam hoặc tương đương

	55 
	Điều hoà
	TCVN 5687: 2010
	Điều hoà Daikin 1 chiều 12000 BTU Inverter sử dụng gas R32. Độ ồn dàn lạnh ≤ 45dB(A); độ ồn dành nóng ≤47 dB(A). Mã sản phẩm: FTKF35ZVMV. Thương hiệu: Daikin. Sản xuất: tại nhà máy Daikin Việt Nam. Xuất xứ: Chính hãng Việt Nam hoặc sản phẩm tương đương


	56 
	Giá đỡ máy điều hòa
	
	Giá đỡ điều hòa chịu tải cho máy 9000BTU-12000 BTU-18000 BTU -24000 BTU. KT giá chữ L: Cao x dài x dày: (30x43x3mm). Chất liệu: Thép mạ kẽm. Xuất xứ: Việt Nam hoặc tương đương

	57 
	Ống đồng + bảo ôn 12.000 BTU
	TCVN 13581:2023
	Ống đồng kèm bảo ôn cách nhiệt 6/16 dày 0,7mm. Xuất xứ: Thái Lan hoặc tương đương

	58 
	Bàn ghế giáo viên
	
	Bàn KT W1,2xD0,6xH0,75m
Ghế KT W0,45xD0,45xH0,45-0,9m (Khung bàn ghế ống thép sơn tĩnh điện dày 1,2mm; Mặt bàn dày 18mm và đệm tựa ghế gỗ tự nhiên (Xoan đào) cao cấp). Bộ bàn ghế giáo viên BGV103G-GGV103G. Hãng sản suất: Nội thất Hoà Phát. Xuất xứ: Việt Nam hoặc tương đương
Hình ảnh:
[image: ]

	59 
	Bộ bàn học sinh
	

	Mã sản phầm bàn: BHS112-5G: W1200xD400xH630mm. Mã sản phẩm ghế: GHS112-5G: W340xD410xH370-660mm. Bàn ghế rời học sinh 2 chỗ ngồi, chân bằng sắt hộp sơn tĩnh điện dày 1,2mm, mặt gỗ tự nhiên (gỗ Xoan đào) dày 18mm. KT ghế Hãng sản xuất: Hoà Phát. Xuất xứ: Việt Nam hoặc sản phẩm tương đương
Hình ảnh:
[image: ]

	60 
	Bàn họp
	
	Bàn họp 16 người KT 5x1,6x0,75m, gỗ sơn PU cao cấp (bao gồm lắp đặt hoàn thiện). Bàn họp sơn PU CT5016H1. Chất liệu: gỗ sơn PU cao cấp. Hãng sản xuất: Nội thất Hoà Phát. Xuất xứ: Việt Nam hoặc tương đương
Hình ảnh:

[image: ]

	61 
	Bàn nhân viên
	
	Bàn nhân viên AT120SHL3DFR. Bàn làm việc KT 1,2x0,6x0,75m, gỗ công nghiệp MFC. Hãng sản xuất: Nội thất Hoà Phát. Xuất xứ: Việt Nam hoặc tương đương
Hình ảnh:
[image: ]

	62 
	Ghế chân quỳ văn phòng cho bàn họp (bao gồm lắp đặt hoàn thiện)
	
	Ghế chân quỳ văn phòng cho bàn họp. Ghế chân quỳ Hoà Phát GL410R. KT: W560xD640xH960mm. Chất liệu: Khung thép mạ, tựa nhựa bọc vải lưới, đệm mút bọc vải lưới xốp, ốp tay nhựa. Hãng sản xuất: Nội thất Hoà Phát. Xuất xứ: Việt Nam hoặc tương đương
Hình ảnh:

[image: ]

	63 
	Ghế xoay văn phòng làm việc
	
	Ghế xoay lưới Hoà Phát GL110N. KT chân mạ: W580xD600xH860-940mm. Chất liệu: Khung tựa nhựa, đệm bọc vải lưới xốp, chân mạ, tay nhựa. Hãng sản suất: Nội thất Hoà Phát. Xuất xứ: Việt Nam hoặc tương đương
Hình ảnh:
[image: ]

	64 
	Giường 1 tầng phòng y tế
	
	Giường Y tế GYT01. KT W2000xD900xH1650mm. Đệm: W1890xD840xH50mm. Chất liệu: Inox 304. Bao gồm cả cọc màn D13,8x1,2mm. Kiểu dáng: Chân tĩnh, có thể nâng hạ đầu giường bằng cơ cấu thanh răng. Khung chân ống D31,8x1,2mm; khung vai giường hộp 30x60x1,2mm; đầu giường D22,2x1,2mm; nan giát hộp 10x40x1,2mm. Hãng sản suất: Nội thất Hoà phát. Xuất xứ: Việt Nam hoặc tương đương
Hình ảnh:

[image: ]

	65 
	Ti vi phòng học 65inch + giá treo (bao gồm lắp đặt hoàn thiện)
	
	Smart Tivi LG 4K 65 inch. Mã sản phẩm: 65UT8050PSB. 
Hãng sản xuất: LG. Xuất xứ: Inodonesia. + Khung treo ti vi mâm áp tường C120T (65inch-120inch). Chất liệu: sắt sơn tĩnh điện. Tần số quét: 60 Hz. Công nghệ màn hình: 9 chế độ (Vivid, Standard, Eco, Cinema, Sports, Game, Filmmaker, (ISF) Expert (Bright Room), (ISF) Expert (Dark Room))
Xuất xứ: Việt Nam 
Hoặc sản phẩm tương đương


	66 
	Bảng trượt ngang thông minh
	TCVN 8794: 2021
	Bảng trượt ngang thông minh 2 lớp, bảng từ dùng cho THCS, KT 1,2x4m. Model: SS04TV1240. Hãng sản xuất: DQ Board. KT tổng thể bảng: 1,2x4m được chia 4 ô đóng khung nhôm chuyện dùng phù hợp với màn hình.
Hệ thống trượt gồm 2 thành ray: 1 ray trên và 1 ray dưới được làm bằng hợp kim nhôm đúc nguyên khối dày 1mm, sơn tĩnh điện. KT tổng thể khung nhôm 40x30x1mm.
Hệ trượt gồm 2 lớp: Lớp 1: 1 bảng xanh có dòng kẻ mờ 5x5cm KT 1,2x0,95m; gắn 2 cố định 2 đầu ray trượt; khung nhôm bảng KT 40x30x1mm. Lớp 2: 2 bảng xanh có dòng kẻ mờ 5x5cm; KT 1,2x1,05m trượt trên ray; khung nhôm bảng sơn tĩnh điện KT 40x30x1mm. Con sơn tăng chỉnh chiều dài cách tường từ 140-190mm. Xuất xứ: Việt Nam(bao gồm lắp đặt hoàn thiện) hoặc tương đương
Hình ảnh:
[image: ]


	67 
	Máy tính để bàn đồng bộ
	
	Máy tính để bàn đồng bộ, cây dạng đứng Dell OptiPlex 7020 SFF (i5 - 14500 | 16Gb(1x16) DDR5 | 512GB SSD | KB_M | 180W | Win11Home | 1Yr)_S7020-14500-16512W. KT cây (HxWxD: 290x92,6x292,8mm. Card màn hình: Intel UHD Graphics 770. Màn Hình Dell P2425H (23.8 inch - FHD - IPS - 100Hz - 5ms - USB TypeC) + Chuột + bàn phím Fuhlen. Xuất xứ: Trung Quốc. Hoặc tương đương


	68 
	Model switch 8 cổng
	
	Switch chia mạng TP -Link 8 port TL-SG3210. Xuất xứ: Việt Nam hoặc tương đương
Hình ảnh:
[image: ]

	69 
	Trạm biến áp; Máy biến áp
	TCVN 8096-202:2017
	Trạm biến áp 160KVA trọn bộ: 
-Trụ đỡ MBA tích hợp tủ hạ thế: Vỏ tôn dày 3,2mm sơn tĩnh điện (cả máng che cáp trung, hạ thế), cánh tủ tôn dày 2 ly sơn tĩnh điện. Trụ kết hợp làm tủ hạ thế hợp bộ
Tủ hạ thế gồm: 
- 1 lộ tổng ATM tổng 250A 
- 5 lộ ra: 03 ATM 63A; 01 ATM 225A; 0ATM 100A 
Thiết bị đo lường
- 01 đồng hồ vôn (0-450V EMIC); 
- 03 đồng hồ ampe (600/5A); 
- 03 biến dòng hạ thế 600/5A; 
- 01 chuyển mạch vôn kế loại 7 vị trí
Thiết bị bảo vệ
- 01 chống sét van hạ thế GZ 500V
- Hệ thống thanh cái đồng và các phụ kiện thiết bị điện đồng bộ; Máy biến áp 160kVA-35(22)/0,4kV hoặc tốt hơn Sản xuất tại Việt Nam hoặc tương đương.
Máy biến áp 160kVA-35(22)/0,4kV. Xuất xứ: EMCA hoặc tương đương

	70 
	Tủ điều khiển bơm điện 3 pha
	QCVN 06:2022/BXD
	Tủ điều khiển bơm điện 3 pha khởi động sao/ tam giác 22,5KW. Linh kiện LS/Hàn Quốc, vỏ tủ Việt Nam hoặc tương đương
Hình ảnh:

[image: ]

	71 
	Bơm chữa cháy trục rời
	QCVN 03:2023/BCA
	Bơm chữa cháy trục rời Ebara 100×80 FS2HA 5 22 – 30HP Công suất: 22kW – 30HP
Lưu lượng: 48 – 179 m3/h
Cột áp: 64.8 – 31.9 m. Xuất xứ: Ý hoặc tương đương
Hình ảnh:

[image: ]

	72 
	Máy bơm công nghiệp
	QCVN 03:2023/BCA
	Máy bơm công nghiệp Ebara
Model MD50-250/22 Điện áp 380V, Công suất 22KW 30 HP Xuất xứ: Ý hoặc tương đương. 
Hình ảnh:

[image: ]

	73 
	Máy bơm trục đứng nhiều cánh
	
	Máy bơm trục đứng nhiều cánh Ebara Model: CVM AM/15 1.5HP Chất liệu: vỏ inox, thân máy bằng gang
Xuất xứ: Italia hoặc tương đương
Hình ảnh:
[image: ]

	74 
	Bơm mồi hút chân không
	
	Bơm mồi hút chân không: Bơm bán chân không Ebara 
Model: Ebara AGA/A 0.60m. 
Lưu lượng: 0,3-2,7m3/h. 
Cột áp 37-16,5m. 
Xuất xứ: Italia hoặc tương đương
Hình ảnh:
[image: ]

	75 
	Bình chứa khí nén dung tích 500L
	TCVN 8366:2010
	Bình chứ khí nén dung tích 500l: 
KT: D600mm; A=1510mm; B=150mm; C=150mm; S=5mm; H=1976mm. 
Vật liệu: thép không gỉ. 
Xuất xứ: Việt Nam hoặc tương đương
Hình ảnh:
[image: ]

	76 
	Thùng nhựa chữ nhật 5001
	
	Thùng nhựa chữ nhật 500l. KT: 1320x950x640mm. Chất liệu: Nhựa HDPE nguyên sinh. Xuất xứ: Việt Nam hoặc tương đương
Hình ảnh:
[image: ]

	77 
	Chuyển mạch Auto-Off-Man
	
	Xuất xứ: Andeli hoặc tương đương
Hình ảnh:
[image: ]

	78 
	Trung tâm báo cháy 16 kênh
	TCVN 5738 : 2021
	Trung tâm báo cháy 16 kênh. Model: GST116A
Thương hiệu: GST. Xuất xứ: Trung Quốc hoặc tương đương
Hình ảnh:
[image: ]

	
	Các loại vật tư, vật liệu khác nhà thầu căn cứ vào Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công để đề xuất cho phù hợp với hồ sơ mời thầu
Ghi chú: Tương đương được hiểu là có đặc tính kỹ thuật tương tự, có tính năng sử dụng là tương đương.


	3.2 Yêu cầu về thiết bị
Nhà thầu phải lập bảng kê vật liệu chính dự thầu đạt yêu cầu mẫu trên, lưu ý phải ghi rõ, tên thương hiệu cụ thể của 1 loại vật liệu, thông số kỹ thuật của vật liệu đó và Tiêu chuẩn thí nghiệm, kiểm tra theo TCVN hiện hành, không được ghi nhiều loại hoặc ghi tương đương.
- Trong quá trình thi công, nhà thầu không được tùy tiện đưa các loại vật tư, thiết bị không đúng quy định hồ sơ thiết kế được duyệt, hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu,…
- Vật tư đưa vào công trường phải có hóa đơn, chứng từ chứng nhận nguồn gốc xuất xứ, chứng nhận về chất lượng sản phẩm của nhà sản xuất và kết quả thí nghiệm do các phòng thí nghiệm hợp chuẩn thực hiện.
- Trường hợp có sự thay đổi chủng loại vật tư, thiết bị thì nhà thầu phải xin phép Chủ đầu tư trước khi thực hiện. Sau khi được phép thay đổi thì nhà thầu phải đưa mẫu cho Chủ đầu tư duyệt trước hoặc tùy loại vật tư cần phải thử mẫu (việc thử mẫu phải được thực hiện bởi một đơn vị có tư cách pháp nhân độc lập, có chức năng thực hiện theo quy định và phải được sự chấp thuận của Chủ đầu tư) thì phải đưa kết quả thử mẫu cho chủ đầu tư để chủ đầu tư quyết định, chi phí thử mẫu do nhà thầu chi trả.
4. Yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt:
- Nhà thầu phải tuân thủ trình tự thi công lắp đặt từng hạng mục công việc của công trình phù hợp với thiết kế Bản vẽ thi công, bảo đảm an toàn trong quá trình Thi công xây dựng 
- Trong bảng tiến độ thi công chi tiết do nhà thầu lập, phải bảo đảm trình tự thi công theo quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng hiện hành.
5. Yêu cầu về vận hành thử nghiệm, an toàn nhà thầu phải có thuyết minh:
- Đối với các hạng mục công tác cần thử nghiệm trước khi đưa vào vận hành chính thức (Hệ thống điện, cấp, thoát nước…) nhà thầu phải lập kế hoạch đảm bảo vận hành thử nghiệm, an toàn trước khi đưa vào nghiệm thu bàn giao công trình.
- Đối với các hạng mục công tác cần thử nghiệm trước khi đưa vào vận hành chính thức nhà thầu phải lập kế hoạch vận hành chạy thử tĩnh, không tải đảm bảo an toàn trước khi đưa vào nghiệm thu bàn giao công trình.
- Hệ thống điện, hệ thống phòng cháy chữa cháy…. Nhà thầu phải thuyết minh biện pháp vận hành thử nghiệm hợp lý, khả thi và phù hợp với quy đinh của pháp luật liên quan.
6. Yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ (nếu có) nhà thầu phải có thuyết minh:
- Nhà thầu phải có biện pháp phòng chống cháy nổ đối với kho bãi chứa vật tư, máy móc, thiết bị thi công. Cử cán bộ thường trực bảo đảm công tác an toàn, phòng chống cháy nổ. Bố trí các thiết bị chữa cháy như: thùng cát, bể nước cứu hỏa, máy bơn cứu hỏa, bình xịt khí CO2, có biển chỉ dẫn tiêu lệnh an toàn phòng cháy chữa cháy đặt ở những vị trí dẽ nhìn thấy, dễ quan sát…
- Nhà thầu phải thuyết minh biện pháp hợp lý khả thi và phù hợp với pháp luật chuyên ngành các biện pháp phòng chống cháy nổ đối với các công đoạn công việc trong quá trình thi công xây dựng công trình.
-  Nhà thầu phải đề xuất phương án xử lý khi có xảy ra tình huống cháy nổ trên công trường.
7. Yêu cầu về vệ sinh môi trường nhà thầu phải có thuyết minh: 
Nhà thầu phải có thuyết minh đảm bảo vệ sinh môi trường trên công trường và trong công tác chuyên chở vật liệu đặc biệt là công tác xử lý rác thải và vận chuyển rác thải theo quy định.
- Đối với khu vực lán trại phải có hệ thống cấp, thoát nước sinh hoạt; hệ thống hầm tự hoại để xử lý các nước thải, chất thải sinh hoạt của công nhân thi công công trình.
- Đối với môi trường khu vực công trình thi công, phải có hệ thống tưới nước hạn chế khói bụi của phương tiện vận chuyển trên công trường.
- Đối với kho bãi chứa vật liệu: những vật liệu là chất lỏng, chất khí có ảnh hưởng nhiều đến môi trường xung quanh phải có biện pháp bảo vệ bảo đảm khong gây ô nhiễm môi trường.
- Nhà thầu phải có thuyết minh biện pháp xử lý chất thải rắn phát sinh trong trong quá trình thi công xây dựng công trình hợp lý, khả thi và đúng quy định của pháp luật về đảm bảo vệ sinh môi trường trong xây dựng.
- Nhà thầu phải thuyết minh biện pháp cụ thể, hợp lý khả thi hạn chế tiếng ồn trong thi công xây dựng công trình nhằm hạn chế thấp nhất ảnh hưởng đến môi trường xung quanh.
8. Yêu cầu về an toàn lao động nhà thầu phải có thuyết minh:
- Đối với công nhân trên công trường phải có trang bị bảo hộ lao động. Cán bộ công nhân trên công trường phải được tập huấn an toàn lao động.
- Đối với các công việc thi công trên cao nhà thầu phải có thuyết minh biện pháp đảm bảo an toàn khi thi công trên cao hợp lý, khả thi phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật và quy định hiện hành của pháp luật liên quan.
- Đối với máy móc thiết bị thi công trên công trường phải có biện pháp bảo đảm an toàn máy móc, thiết bị…
-  Nhà thầu phải Tổ chức đào tạo, thực hiện và kiểm tra an toàn lao động.
-  Nhà thầu phải thuyết minh cụ thể, hợp lý khả thi Biện pháp bảo đảm an toàn lao động cho từng công đoạn thi công.
	-  Nhà thầu phải thuyết minh Bảo đảm an ninh công trường, quản lý nhân sự, thiết bị.
9. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công:
- Nhà thầu có thể thuê mướn nhân công, thiết bị tại địa phương trong quá trình thi công tuy nhiên nhà thầu phải có đội ngũ công nhân thường trực có tay nghề và lực lượng xe máy thiết bị cần thiết đáp ứng theo yêu cầu của E-HSMT để đảm bảo tiến độ thi công.
- Máy móc thiết bị xây dựng công trình: Máy móc thiết bị thi công chủ yếu phải đáp ứng đủ số lượng, chủng loại, tính năng kỹ thuật của thiết bị theo yêu cầu tổ chức thi công công trình theo quy định.
10. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục:
 Nhà thầu phải có thuyết minh biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục để đảm bảo tiến độ và tính hợp lý trong quá trình sử dụng nhân lực, vật lực trên công trường.
11. Yêu cầu thuyết minh về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu:
- Nhà thầu thi công phải có bản thuyết minh các biện pháp bảo đảm chất lượng thi công và phương pháp kiểm tra chất lượng thi công cụ thể, rõ ràng.
- Quản lý chất lượng vật tư: Tiếp nhận, lưu kho, bảo quản.
- Quản lý chất lượng cho từng loại công tác thi công.
- Công tác cung cấp mẫu vật tư, kết quả kiểm nghiệm, bảo dưỡng, nghiệm thu.
- Bảo đảm công tác sửa chữa hư hỏng và bảo hành công trình khi hoàn thành.
	12. Các yêu cầu khác:
Tiêu chuẩn kỹ thuật thi công và nghiệm thu:
Trong quá trình thi công các công việc nêu trong hợp đồng, nhà thầu phải tuân theo các tiêu chuẩn kỹ thuật có liên quan sau:
	STT
	TÊN TIÊU CHUẨN
	SỐ HIỆU

	I
	Tiêu chuẩn kỹ thuật về vật liệu xây dựng
	

	1
	Xi măng Pooc lăng. Yêu cầu kỹ thuật
	TCVN 2682-2009

	2
	Xi măng xây trát
	TCVN 9202-2012

	3
	Xi măng Pooc lăng trắng
	TCVN 5691-2000

	4
	Bê tông. Phân mác theo cường độ nén
	TCVN 6025-1995

	5
	Cốt liệu cho bê tông và vữa
	TCVN 7570-2006

	6
	Thép cốt bê tông - Phần 1: Thép thanh tròn trơn
	TCVN 1651-1-2008

	7
	Thép cốt bê tông - Phần 2: Thép thanh vằn
	TCVN 1651-2-2008

	8
	Quy hàn điện dùng cho thép cacbon thấp và thép hợp kim thấp. Ký hiệu, kích thước và các yêu cầu kỹ thuật chung
	TCVN 3223-2000

	9
	Que hàn nóng chảy hàn hồ quang tay. Ký hiệu
	TCVN 3734-1989

	10
	Gạch rỗng đất sét nung
	TCVN 1450-2009

	11
	Gạch đặc đất sét nung
	TCVN 1451-2009

	12
	Gạch bê tông
	TCVN 6477-2011

	13
	Vữa xây dựng - Yêu cầu kỹ thuật
	TCVN 4314-2003

	14
	Đá ốp lát xây dựng
	TCVN 4732-2007

	15
	Gạch gốm ốp lát - Yêu cầu kỹ thuật
	TCVN 6414-1998

	16
	Gạch gốm ốp lát có độ hút nước thấp - Yêu cầu KT
	TCVN 6884-2001

	17
	Gạch granit - Yêu cầu kỹ thuật
	TCVN 6883-2001

	18
	Sơn xây dựng - Phân loại
	TCVN 9404-2012

	19
	Vôi can xi cho xây dựng 
	TCVN 2231-1989

	20
	Thép cốt bê tông
	TCVN 1651-2008

	21
	Thép cacbon cán nóng (gia công kết cấu thép)
	TCVN 5709-2009

	22
	Nước trộn bê tông và vữa. Yêu cầu kỹ thuật
	TCVN 4506-2012

	II
	Tiêu chuẩn kỹ thuật thi công và nghiệm thu
	

	28
	Công trình xây dựng - Tổ chức thi công
	TCVN 4055-2012

	29
	Sử dụng máy xây dựng
	TCVN 4087-2012

	30
	Nghị định quy định quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng 
	NĐ06/2021/NĐ-CP

	31
	Quy trình lập thiết kế tổ chức xây dựng và thiết kế tổ chức TC
	TCVN 4252-2012

	32
	Nguyên tắc cơ bản quản lý chất lượng các công trình xây dựng
	TCVN 5637-1991

	33
	Đánh giá chất lượng xây lắp. Nguyên tắc cơ bản
	TCVN 5638-1991

	34
	Nghiệm thu các công trình xây dựng
	TCXDVN 371-2006

	35
	Xây dựng công trình - Dung sai - Cách thể hiện độ chính xác kích thước - Nguyên tắc và thuật ngữ.
	TCVN 9261-2012 (ISO 1803-1979)

	36
	Công tác trắc địa trong xây dựng công trình. Yêu cầu chung
	TCVN 9398-2012

	37
	Nhà và công trình xây dựng - Xác định dịch chuyển ngang bằng phương pháp trắc địa
	TCVN 9399-2012

	38
	Kỹ thuật đo và xử lý số liệu GPS trong trắc địa CT
	TCVN 9401-2012

	39
	Quy trình kỹ thuật xác định độ lún công trình dân dụng và công nghiệp bằng phương pháp đo cao hình học
	TCVN 9360-2012

	40
	Quy phạm thi công và nghiệm thu công tác đất
	TCVN 4447-2012

	41
	Công tác nền móng. Thi công và nghiệm thu
	TCVN 9361-2012

	42
	Quy phạm thi công và nghiệm thu kết cấu gạch đá
	TCVN 4085-2011

	43
	Quy phạm TC & nghiệm thu kết cấu BT & BTCT toàn khối
	TCVN 4453-1995
TCVN 356-2005

	44
	Yêu cầu kỹ thuật chống thấm mái và sàn BT cốt thép
	TCVN 5718-1993

	45
	Bê tông nặng. Yêu cầu bảo dưỡng ẩm tự nhiên
	TCVN 5592-1991

	46
	Bể chứa bằng bê tông cốt thép. Quy phạm TC và nghiệm thu
	TCVN 5641-1991

	47
	Kết cấu thép. Gia công lắp ráp và nghiệm thu - Yêu cầu kỹ thuật
	TCXDVN 170-2007

	48
	Sơn bảo vệ kết cấu thép - YC kỹ thuật và phương pháp thử
	TCVN 8789-2011

	49
	Sơn bảo vệ kết cấu thép - Quy trình thi công và nghiệm thu
	TCVN 8790-2011

	50
	Thép các bon nóng dùng làm kết cấu trong xây dựng. YCKT
	TCVN 5709-2009

	51
	Thép hình cán nóng
	TCVN 7571-2006

	52
	Nối cốt thép có gờ
	TCXD 234-1999

	53
	Hệ thống cấp thoát nước bên trong nhà và công trình. Quy phạm thi công và nghiệm thu 
	TCVN 4519-1988

	54
	Hệ thống cấp thoát nước. Quy phạm quản lý kỹ thuật.
	TCVN 5576 -1991

	55
	QPTC & nghiệm thu quy trình lập thiết kế tổ chức xây dựng và thiết kế thi công
	TCVN 4252-1988

	56
	Nghiệm thu thiết bị đã lắp đặt xong. Nguyên tắc cơ bản
	TCVN 5639-1991

	57
	Công tác hoàn thiện trong xây dựng - Thi công và nghiệm thu
	TCVN 9377-2012

	58
	Hồ sơ thi công. Yêu cầu chung
	TCVN 5672-1992

	59
	Bàn giao các công trình xây dựng. Nguyên tắc cơ bản.
	TCVN 5640-1991

	60
	Phòng chống cháy nổ cho nhà và công trình xây dựng. Các yêu cầu kỹ thuật
	TCVN 2633-1995

	61
	Quy phạm nối đất và nối không các thiết bị điện
	TCVN 4756-1989

	62
	Chống sét cho các công trình xây dựng. Hướng dẫn thiết kế, kiểm tra và bảo trì
	TCVN 9385-2012

	63
	Thiết bị nâng. Yêu cầu an toàn trong lắp đặt và sử dụng
	TCVN 5863-1995

	64
	Thiết bị nâng. Cáp thép, tang ròng rọc, xích và đĩa xích. Yêu cầu an toàn
	TCVN 5864-1995

	65
	Quy phạm an toàn lao động trong xây dựng cơ bản
	TCVN 5308-1991

	66
	Hệ thống tiêu chuẩn an toàn lao động-Quy định cơ bản
	TCVN 2287-1978

	67
	Quy trình sản xuất. Yêu cầu chung về an toàn
	TCVN 2289-1978

	68
	Công việc chung. Yêu cầu chung về an toàn
	TCVN 2287-1978

	69
	An toàn điện trong xây dựng. Yêu cầu chung
	TCVN 4086-1985

	70
	Công việc hàn điện. Yêu cầu chung về an toàn
	TCVN 3146-1986

	71
	An toàn nổ. Yêu cầu chung
	TCVN 3255-1986

	72
	Lan can an toàn. Điều kiện kỹ thuật
	TCVN 4431-1987

	73
	An toàn cháy. Yêu cầu chung
	TCVN 3254-1989


IV. Các bản vẽ
Xem chi tiết tài liệu đính kèm trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia.
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